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1 Toán Cô H.Anh Sinh học Cô M.Thúy

2 Toán Cô H.Anh Địa lý Cô Oanh Lịch sử Cô L.Hoa

3 Lịch sử Cô L.Hoa Toán Thầy Hưng

4 Toán Thầy Hưng
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1 Sinh học Cô M.Thúy Tiếng Anh Cô Hương

2 Vật lý Thầy Long Tiếng Anh Cô Hương Địa lý Thầy Phong

3 Vật lý Thầy Long Ngữ văn Cô Hậu

4 Ngữ văn Cô Hậu
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1 Địa lý Cô Oanh Lịch sử Cô L.Hoa Toán Cô H.Anh

2 Ngữ văn Cô Vân Vật lý Cô Loan Toán Cô H.Anh

3 Ngữ văn Cô Vân Vật lý Cô Loan
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1 Tiếng Anh Cô Nga Sinh học Cô M.Thúy

2 Tiếng Anh Cô Nga Sinh học Cô Hương Tiếng Anh Cô Hạnh

3 Ngữ văn Cô Huyền Tiếng Anh Cô Hạnh

4 Ngữ văn Cô Huyền
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1 Hóa học Thầy Thanh Vật lý Cô Loan

2 Hóa học Thầy Thanh Vật lý Cô Loan

3 Hóa học Thầy Tú Hóa học Thầy Thanh

4 Hóa học Thầy Tú Hóa học Thầy Thanh
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Thứ B T

1 Toán Thầy Hiếu Tiếng Anh Cô Trà

2 Toán Thầy Hiếu Ngữ văn Cô Vân Tiếng Anh Cô Trà

3 Ngữ văn Cô Vân

4 Sinh học Cô Hương
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1 Tiếng Anh Cô Hạnh Tiếng Anh Cô Nga Hóa học Thầy Thanh

2 Tiếng Anh Cô Hạnh Tiếng Anh Cô Nga Hóa học Thầy Thanh

3 Vật lý Cô Loan

4 Vật lý Cô Loan
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1 Ngữ văn Cô Hậu Vật lý Thầy Hà

2 Ngữ văn Cô Hậu Vật lý Thầy Hà Lịch sử Cô L.Hoa

3 Toán Thầy Hưng Ngữ văn Thầy Nam

4 Toán Thầy Hưng Ngữ văn Thầy Nam
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1 Toán Thầy Chữ

2 Địa lý Cô Oanh Toán Thầy Chữ

3 Hóa học Thầy Thanh Hóa học Thầy Tú

4 Hóa học Thầy Thanh Hóa học Thầy Tú
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1 Vật lý Thầy Hà

2 Vật lý Thầy Hà
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1 Địa lý Thầy Phong Sinh học Cô Hương

2 Lịch sử Cô N.Hà Địa lý Thầy Phong

3 Sinh học Cô M.Thúy

4 Lịch sử Cô L.Hoa
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Thứ B T

1 Ngữ văn Thầy Nam Ngữ văn Cô Nhung

2 Ngữ văn Thầy Nam Ngữ văn Cô Nhung

3 Vật lý Cô Loan

4 Vật lý Cô Loan

5

1 Địa lý Thầy Phong

2 Địa lý Thầy Phong
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1 Ngữ văn Cô Hậu Lịch sử Cô L.Hoa

2 Sinh học Cô M.Thúy Ngữ văn Cô Hậu Lịch sử Cô L.Hoa

3 Hóa học Thầy Tú Lịch sử Cô L.Hoa

4 Hóa học Thầy Tú
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1 Địa lý Thầy Phong

2 Địa lý Thầy Phong
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1 Toán Thầy Hưng Tiếng Anh Cô Hương Toán Thầy Hiếu

2 Toán Thầy Hưng Tiếng Anh Cô Hương Toán Thầy Hiếu

3 Toán Thầy Hiếu
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1 Địa lý Cô Oanh Lịch sử Cô L.Hoa

2 Vật lý Thầy Long Hóa học Cô Quỳnh Lịch sử Cô L.Hoa

3 Vật lý Thầy Long Hóa học Cô Quỳnh

4 Sinh học Cô Hương
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1 Ngữ văn Cô Nhung

2 Ngữ văn Cô Nhung
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1 Lịch sử Cô L.Hoa Toán Cô Nguyệt

2 Tiếng Anh Cô Hương Toán Cô Nguyệt

3 Tiếng Anh Cô Hương Địa lý Thầy Phong
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1 Toán Thầy Hiếu

2 Toán Thầy Hiếu

3 Toán Thầy Hiếu
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